
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

1 Trần Đình Chất 10/11/1956 Kinh tế học Cộng hòa Séc Đại học 1976 1980

2 Trần Đại Tiến 16/08/1958 Máy lạnh và thiết bị điều hoà Bun-ga-ri Đại học 1978 1982

3 Trần An Xuân 10/11/1956 Cơ khí chế tạo máy Liên bang Nga Đại học 1980 1984

4 Nguyễn Đình ái 20/01/1961 Toán giải tích U-krai-na Đại học 1980 1985

5 Doãn Văn Hương 05/09/1959 Giáo dục thể chất Liên bang Nga Đại học 1980 1985

6 Phạm Quang Huy 26/05/1966 Kinh tế chính trị U-krai-na Đại học 1986 1990

7 Phạm Hùng Thắng 10/12/1955 Cơ khí chế tạo máy Liên bang Nga Tiến sỹ 1987 1991

8 Nguyễn Văn Hợi 02/10/1959 Cơ khí tàu thuyền Liên bang Nga Đại học 1988 1992

9 Lại Văn Hùng 12/03/1955 Công nghệ nuôi trồng thủy sản Liên bang Nga Tiến sỹ 1989 1993

Mai Thị Tuyết Nga 23/12/1971 Công nghệ chế biến thủy sản Liên bang Nga Đại học 1991 1995

Mai Thị Tuyết Nga 23/12/1971 Thực phẩm và Dinh dưỡng Iceland Tiến sỹ 2008 2010
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

Lê Văn Hảo 30/01/1958 Khoa học giáo dục Ca-na-đa Thạc sỹ 1992 1996

Lê Văn Hảo 30/01/1958 Khoa học giáo dục Australia Tiến sỹ 1997 2001

12 Nguyễn Văn Ngọc 17/12/1970 Kinh tế học Liên bang Nga Tiến sỹ 1996 2000

14 Đặng Thúy Bình 22/02/1969 Công nghệ sinh học Đan Mạch Thạc sỹ 1999 2001

Lê Kim Long 16/10/1974 Kinh tế học Hà Lan Thạc sỹ 1998 2002

Lê Kim Long 16/10/1974 Kinh tế nông nghiệp Na Uy Tiến sỹ 2005 2009

Nguyễn Lâm Anh 22/11/1968 Quản lý tổng hợp môi trường đới 
bờ Thái Lan Thạc sỹ 2002 2003

Nguyễn Lâm Anh 22/11/1968 Nuôi trồng thủy sản và nghề cá Hà Lan Tiến sỹ 2009 2014

17 Chu Thị Lê Dung 08/11/1975 Kinh doanh tài chính Australia Thạc sỹ 2002 2003

18 Trang Sĩ Trung 22/07/1971 Công nghệ sinh học Thái Lan Tiến sỹ 1999 2003

Trần Quang Ngọc 14/07/1976 Hoá học Pháp Thạc sỹ 2003 2004
Trần Quang Ngọc 14/07/1976 Hoá học Pháp Tiến sỹ 2004 2007
Nguyễn Phong Hải 06/11/1975 Công nghệ khai thác thủy sản Na Uy Thạc sỹ 2002 2004
Nguyễn Phong Hải 06/11/1975 Thủy sản và Hải dương học Na Uy Tiến sỹ 2009 2013

21 Lê Hoàng Duy Thuần 21/06/1975 Tiếng Anh Australia Thạc sỹ 2004 2005
Phạm Văn Nam 16/01/1978 Công nghệ thông tin Nhật Bản Thạc sỹ 2003 2005
Phạm Văn Nam 16/01/1978 Kỹ thuật máy tính Hàn Quốc Tiến sỹ 2015 Đang học
Lê Xuân Thắng 09/11/1980 Công nghệ thực phẩm Pháp Thạc sỹ 2004 2005
Lê Xuân Thắng 09/11/1980 Công nghệ vi sinh vật Ca-na-đa Tiến sỹ 2009 Đang học

24 Vũ Thăng Long 11/12/1977 Cơ điện Thái Lan Thạc sỹ 2004 2006
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

Tạ Thị Minh Ngọc 25/02/1982 Công nghệ sinh học - Thực phẩm Pháp Thạc sỹ 2005 2006

Tạ Thị Minh Ngọc 25/02/1982 Công nghệ sinh học - Thực phẩm Pháp Tiến sỹ 2006 2010

26 Hoàng Công Bình 06/07/1973 Tiếng Anh Australia Thạc sỹ 2004 2006
27 Lê Thị Bích Hằng 25/05/1979 Công nghệ thông tin Thái Lan Thạc sỹ 2004 2006

Ngô Quang Trọng 10/09/1974 Cơ khí chế tạo máy Liên bang Nga Thạc sỹ 2003 2006

Ngô Quang Trọng 10/09/1974 Công nghệ chế tạo máy Liên bang Nga Tiến sỹ 2013 Đang học

Nguyễn Văn Minh 20/06/1976 Nuôi trồng thủy sản Na Uy Thạc sỹ 2003 2007
Nguyễn Văn Minh 20/06/1976 Dinh dưỡng và sinh học phân tử Na Uy Tiến sỹ 2009 2013

Trần Thị Hoàng Quyên 05/12/1982 Hóa học Liên bang Nga Đại học 2001 2007

Trần Thị Hoàng Quyên 05/12/1982 Hóa sinh Liên bang Nga Tiến sỹ 2008 2011

Nguyễn Tiến Thông 21/04/1974 Kinh tế học Na Uy Thạc sỹ 2005 2007

Nguyễn Tiến Thông 21/04/1974 Quản trị kinh doanh Đan Mạch Tiến sỹ 2009 2013

32 Hà Thị Thanh Ngà 14/07/1980 Công nghệ thông tin Thái Lan Thạc sỹ 2004 2007

Phan Thị Khánh Vinh 11/05/1982 Công nghệ thực phẩm Liên bang Nga Đại học 2001 2007

Phan Thị Khánh Vinh 11/05/1982 Công nghệ chế biến thịt, sữa, cá 
và sản phẩm đông lạnh Liên bang Nga Tiến sỹ 2009 2011

34 Phan Vĩnh Thịnh 12/08/1982 Hóa học/Địa lý Liên bang Nga Đại học 2002 2007

Huỳnh Thị Xuân Mai 11/06/1980 Tài chính doanh nghiệp Na Uy Thạc sỹ 2005 2007
Huỳnh Thị Xuân Mai 11/06/1980 Marketing Na Uy Tiến sỹ 2008 2013
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

36 Nguyễn Thị Kim Cúc 20/03/1979 Công nghệ sinh học Nhật Bản Thực tập sinh 2006 2007

Lê Minh Hoàng 08/11/1981 Công nghệ nuôi trồng thủy sản Hàn Quốc Thạc sỹ 2006 2008

Lê Minh Hoàng 08/11/1981 Thủy sản và Hải dương học Hàn Quốc Tiến sỹ 2008 2010

Lê Minh Hoàng 08/11/1981 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên nuôi 
cá bớp Na Uy Thực tập STS 2015 Đang học

Lưu Hồng Phúc 28/03/1977 Công nghệ thực phẩm Australia Thạc sỹ 2005 2008

Lưu Hồng Phúc 28/03/1977 Công nghệ sinh học Australia Tiến sỹ 2011 2015

Đỗ Lê Hữu Nam 22/11/1983 Công nghệ chế biến Liên bang Nga Đại học 2002 2008

Đỗ Lê Hữu Nam 22/11/1983 Công nghệ chế biến thịt, sữa, cá 
và sản phẩm đông lạnh Liên bang Nga Tiến sỹ 2009 2012

40 Nguyễn Trọng Lý 12/05/1973 CNTT và truyền thông trong giáo 
dục Australia Thạc sỹ 2004 2008

41 Nguyễn Đình Cường 02/01/1980 Cơ khí viễn thông Hàn Quốc Thạc sỹ 2006 2008
Phạm Thị Thu Thúy 24/06/1978 Tin học Hàn Quốc Thạc sỹ 2004 2008
Phạm Thị Thu Thúy 24/06/1978 Kỹ thuật máy tính Hàn Quốc Tiến sỹ 2009 2012

Phan Văn Cường 03/11/1975 Vật lý Hàn Quốc Thạc sỹ 2006 2008

Phan Văn Cường 03/11/1975 Vật lý và công nghệ Na Uy Tiến sỹ 2008 2012
44 Nguyễn Văn Duy 23/01/1981 Vi sinh vật học Đức Tiến sỹ 2005 2008
45 Trương Hoài Trung 20/02/1979 Giáo dục thể chất Trung Quốc Thạc sỹ 2006 2008

Phạm Thị Hoa 28/03/1971 Quản lý giáo dục Hoa Kỳ Thạc sỹ 2006 2008
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

Phạm Thị Hoa 28/03/1971 Quản lý giáo dục Hoa Kỳ Tiến sỹ 2008 2013

Nguyễn Thị Ngân 04/07/1976 Tiếng Anh Hoa Kỳ Thạc sỹ 2004 2008
Nguyễn Thị Ngân 04/07/1976 Ngôn ngữ học Hoa Kỳ Tiến sỹ 2008 2011

48 Trương Thị Thu Thủy 06/08/1967 Sinh học thủy sản và quản lý 
nghề cá Na Uy Thạc sỹ 2006 2008

Phạm Thị Minh Thu 18/06/1983 Khoa học sinh học Hàn Quốc Thạc sỹ 2007 2009
Phạm Thị Minh Thu 18/06/1983 Khoa học sinh học Hàn Quốc Tiến sỹ 2009 2014

50 Phạm Thu Thủy 24/12/1980 Sinh hóa, sinh lý và sinh học 
phân tử Đức Tiến sỹ 2005 2009

Lê Công Lập 19/04/1983 Kỹ thuật tự động và cơ khí Hàn Quốc Thạc sỹ 2006 2009
Lê Công Lập 19/04/1983 Quản trị kinh doanh Mỹ Thạc sỹ 2009 2011

52 Nguyễn Đình Hưng 08/02/1978 Mạng và truyền thông Hàn Quốc Thạc sỹ 2007 2009

53 Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 04/12/1972 Khoa học biển Nhật Bản Tiến sỹ 2006 2009

54 Nguyễn Xuân Duy 30/08/1979 Công nghệ chế biến thủy sản Hoa Kỳ Thực tập sinh 2008 2009

Phan Xuân Minh Tuấn 18/12/1984 Công nghệ chế biến thực phẩm từ 
động thực vật Pháp Thạc sỹ 2007 2009

Phan Xuân Minh Tuấn 18/12/1984 Công nghệ chế biến thực phẩm từ 
động thực vật Pháp Tiến sỹ 2009 Đang học

Bành Thị Quyên Quyên 24/12/1983 Nuôi trồng thủy sản Bỉ Thạc sỹ 2007 2009
Bành Thị Quyên Quyên 24/12/1983 Nuôi trồng thủy sản Australia Tiến sỹ 2013 Đang học

57 Nguyễn Thị Mỹ Hương 02/03/1970 Công nghệ sinh học Pháp Tiến sỹ 2007 2009

58 Nguyễn Văn Tường 30/12/1971 Chế tạo máy vả thiết bị Cộng hòa Séc Tiến sỹ 2006 2009

59 Nguyễn Thị Vân 18/03/1981 Khoa học và Công nghệ thực 
phẩm Australia Thạc sỹ 2008 2009
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

Quách Thị Khánh Ngọc 05/12/1977 Kinh tế Na Uy Tiến sỹ 2005 2010

Quách Thị Khánh Ngọc 05/12/1977 Quản lý hệ sinh thái biển và biến 
đổi khí hậu Na Uy Thực tập STS 2015 Đang học

Nguyễn Thế Hân 05/09/1983 Công nghệ sinh học biển ứng 
dụng Hàn Quốc Thạc sỹ 2008 2010

Nguyễn Thế Hân 05/09/1983 Sinh học biển ứng dụng Nhật Bản Tiến sỹ 2010 2013

Bùi Trần Nữ Thanh Việt 20/12/1979 Công nghệ chế biến thủy sản Nhật Bản Thạc sỹ 2008 2010

Bùi Trần Nữ Thanh Việt 20/12/1979 Công nghệ chế biến thủy sản Nhật Bản Thực tập sinh 2007 2008

63 Đỗ Thị Thanh Vinh 29/12/1962 Quản trị kinh doanh Pháp Tiến sỹ 2007 2010

64 Phùng Thế Trung 08/08/1982 Nuôi trồng và Quản lý nguồn lợi 
thủy sản Thái Lan Thạc sỹ 2008 2010

Hà Việt Hùng 03/05/1972 Quản lý thông tin Đài Loan Thạc sỹ 2008 2010

Hà Việt Hùng 03/05/1972 Quản trị kinh doanh Đài Loan Tiến sỹ 2010 2014

66 Trần Hải Đăng 16/05/1983 Quản lý trong công nghiệp thực 
phẩm Pháp Thạc sỹ 2006 2010

67 Lê Thị Bảo Châu 22/01/1985 Ngôn ngữ & nền V.học Trung 
quốc Trung Quốc Thạc sỹ 2007 2010

68 Lương Đình Duy 01/01/1980 Tiếng anh ứng dụng Đài Loan Thạc sỹ 2008 2010

69 Lê Thị Thanh Nhàn 19/02/1982 Kỹ thuật máy tính Hàn Quốc Thạc sỹ 2008 2010
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

Nguyễn Khắc Cường 03/07/1973 Công nghệ thông tin Hàn Quốc Thạc sỹ 2008 2010
Nguyễn Khắc Cường 03/07/1973 Thông tin và truyền thông Hàn Quốc Tiến sỹ 2013 Đang học

Vũ Trọng Đại 18/08/1981 Nuôi trồng thủy sản ven bờ Na Uy Thạc sỹ 2008 2010

Vũ Trọng Đại 18/08/1981 Iceland Thực tập sinh 2012 2013

72 Nguyễn Thuần Anh 30/06/1969 Độc chất học Thực phẩm Pháp Tiến sỹ 2007 2010

73 Trần Hưng Trà 13/10/1976 Khoa học vật liệu Nhật Bản Tiến sỹ 2007 2010

74 Nguyễn Đình Hoàng Sơn 24/02/1976 Công nghệ thông tin Australia Thạc sỹ 2008 2010

75 Trần Thị Bích Thủy 29/10/1981 Khoa học và Công nghệ thực 
phẩm Australia Thạc sỹ 2009 2010

76 Phan Vĩnh Thịnh 12/08/1982 Hóa học Liên bang Nga Tiến sỹ 2007 2010

Phạm Thị Minh Hải 28/05/1984 Công nghệ sinh học Vương quốc 
Anh Thạc sỹ 2010 2011

Phạm Thị Minh Hải 28/05/1984 Công nghệ sinh học Vương quốc 
Anh Tiến sỹ 2011 2015

78 Trần Doãn Hùng 18/12/1976 Kỹ thuật vật liệu Cộng hòa Séc Tiến sỹ 2007 2011

Phan Thanh Dược 27/12/1977 Kết cấu thép và xây dựng dân 
dụng Cộng hòa Séc Thực tập sinh 2010 2011

Phan Thanh Dược 27/12/1977 Kết cấu thép và xây dựng dân 
dụng

Vương quốc 
Anh Tiến sỹ 2011 Đang học

Hồ Huy Tựu 12/08/1971 Marketing Na Uy Tiến sỹ 2008 2011
Hồ Huy Tựu 12/08/1971 Hoa Kỳ Thực tập STS 2011 2012
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

81 Đặng Xuân Phương 08/01/1975 Kỹ thuật cơ khí và Tự động hóa Hàn Quốc Tiến sỹ 2008 2011

82 Nguyễn Nam 01/08/1980 Kỹ thuật tự động và cơ khí Cộng hòa Séc Thực tập sinh 2009 2011

83 Vũ Đặng Hạ Quyên 25/06/1983 Sinh học Thủy sản Na Uy Thạc sỹ 2009 2011
Nguyễn Quốc Khánh 18/11/1979 Quản lý nghề cá quốc tế Na Uy Thạc sỹ 2009 2011

Nguyễn Quốc Khánh 18/11/1979 Khoa học và Công nghệ thủy sản Ca-na-đa Tiến sỹ 2015 Đang học

85 Huỳnh Thị Thanh Huyền 16/03/1987 Quản trị du lịch và khách sạn Nhật Bản Đại học 2007 2011
86 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/09/1986 Kế toán Australia Thạc sỹ 2009 2011

Nguyễn Văn Tặng 09/09/1979 Khoa học và Công nghệ thực 
phẩm Đài Loan Thạc sỹ 2009 2011

Nguyễn Văn Tặng 09/09/1979 Khoa học và Công nghệ thực 
phẩm Australia Tiến sỹ 2014 Đang học

Vũ Thị Thùy Minh 28/10/1983 Phát triển ven biển Na Uy Thạc sỹ 2009 2011

Vũ Thị Thùy Minh 28/10/1983 Môi trường Đan Mạch Tiến sỹ 2011 Đang học

Phạm Tuấn Anh 06/06/1984 Công nghệ Nano Hàn Quốc Thạc sỹ 2009 2011

Phạm Tuấn Anh 06/06/1984 Công nghệ Nano Hà Lan Tiến sỹ 2011 Đang học

Lê Thành Cường 01/01/1984 Khoa học biển Hàn Quốc Thạc sỹ 2009 2011

Lê Thành Cường 01/01/1984 Hàn Quốc Thực tập sinh 2011 2012
Lê Thành Cường 01/01/1984 Nuôi trồng thủy sản Australia Tiến sỹ 2015 Đang học

91 Lê Bá Quỳnh Châu 12/07/1990 Kinh tế và quản lý Pháp Đại học 2009 2011
92 Diệp Bích Ngân 10/09/1985 Tài chính thương mại quốc tế Australia Thạc sỹ 2009 2011

Nguyễn Thị Anh Thư 12/01/1984 Công nghệ sinh học Hà Lan Thạc sỹ 2009 2011

Nguyễn Thị Anh Thư 12/01/1984 Công nghệ sinh học Australia Tiến sỹ 2015 Đang học
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

94 Huỳnh Văn Vũ 24/08/1975 Kỹ thuật Tàu thủy Hàn Quốc Tiến sỹ 2008 2011

95 Nguyễn Thị Thùy Dung 16/08/1983 Quản lý tổng hợp tài nguyên thiên 
nhiên Đức Thạc sỹ 2009 2011

96 Văn Hồng Cầm 23/04/1984 Kỹ thuật sinh học Bỉ Thạc sỹ 2009 2011
97 Phạm Khánh Thụy Anh 15/09/1988 Kinh tế và quản lý Pháp Đại học 2008 2011

98 Phạm Thị Hải Trang 23/07/1978 Ngôn ngữ ứng dụng Singapore Thực tập sinh 2011 2011

99 Nguyễn Ngọc Thảo 20/10/1987 Chuỗi cung ứng và Logistics Australia Thạc sỹ 2010 2011

100 Lê Thị Thanh Huệ 10/09/1981 Tài chính ứng dụng Australia Thạc sỹ 2010 2011

101 Nguyễn Văn Minh 28/04/1977 Khoa học thực phẩm Iceland Tiến sỹ 2009 2011

Nguyễn Thị Hồng Đào 29/09/1983 Kinh tế Australia Thạc sỹ 2009 2012
Nguyễn Thị Hồng Đào 29/09/1983 Kinh tế học Australia Tiến sỹ 2015 Đang học

103 Phạm Thế Anh 17/10/1978 Kinh tế thủy sản Australia Thực tập sinh 2010 2012
104 Tô Văn Phương 09/07/1985 Quản lý nghề cá quốc tế Na Uy Thạc sỹ 2010 2012

105 Nguyễn Thắng Xiêm 17/03/1981 Khoa học vật liệu Cộng hòa Séc Tiến sỹ 2008 2012

106 Trần Thanh Thư 30/07/1986 Quản lý môi trường đô thị Thái Lan Thạc sỹ 2010 2012

107 Hoàng Thị Trang Nguyên 03/08/1989 Vật liệu hữu cơ, cấu trúc nano và 
tính bền vững Pháp Thạc sỹ 2011 2012

108 Lê Hoàng Thanh 07/07/1980 Khoa học máy tính Australia Thạc sỹ 2011 2012

109 Huỳnh Thị Châu Phú 14/05/1983 Công nghệ thông tin Bỉ Thạc sỹ 2010 2012

110 Nguyễn Thị Thùy Giang 06/05/1980 Khoa học Nuôi trồng Thủy sản Bỉ Thạc sỹ 2010 2012
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STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

111 Hồ Đức Tuấn 01/01/1971 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật Đức Tiến sỹ 1905
Dừng học vì 

lý do sức 
khỏe

112 Phạm Khánh Thụy Anh 15/09/1988 Tài chính ngân hàng Pháp Thạc sỹ 2011 2012

113 Nguyễn Duy sự 20/10/1973 Khoa học giáo dục Pháp Tiến sỹ 2006 2012

114 Lê Bá Quỳnh Châu 12/07/1990 Tài chính ngân hàng Pháp Thạc sỹ 2011 2012

115 Trần Đình Chất 10/11/1956 Kinh tế Ba Lan Tiến sỹ 2003 2013

116 Nguyễn Văn Hòa 08/09/1979 Hóa kỹ thuật và công nghệ Hàn Quốc Tiến sỹ 2009 2013

117 Lê Thị Thùy Dương 15/10/1982 Tài chính Pháp Thạc sỹ 2011 2013

118 Võ Văn Cần 22/12/1974 Quản trị kinh doanh Na Uy Tiến sỹ 2009 2013

119 Tạ Thị Vân Chi 28/11/1987 Du lịch quốc tế và quản lý khách 
sạn - nhà hàng Australia Thạc sỹ 2011 2013

120 Phạm Thị Minh Châu 04/09/1984 Giáo dục Hán ngữ Quốc tế Trung Quốc Thạc sỹ 2011 2013

121 Phạm Thị Thanh Thủy 04/07/1981 Quản lý nghề cá quốc tế Na Uy Tiến sỹ 2008 2013

122 Khổng Trung Thắng 28/12/1972 Công nghệ sinh học Na Uy Tiến sỹ 2009 2013

Nguyễn Văn Thuần 01/05/1980 Phần tử hữu hạn Hàn Quốc Thạc sỹ 2009 2013
Nguyễn Văn Thuần 01/05/1980 Phần tử hữu hạn Hàn Quốc Tiến sỹ 2013 Đang học

Lê Hoàng Bảo Châu 18/05/1985 Phát triển ven biển Na Uy Thạc sỹ 2011 2013

Lê Hoàng Bảo Châu 18/05/1985 Iceland Thực tập sinh 2014 2015

Trần Thanh Tâm 10/10/1986 Khoa học sinh học ứng dụng Bỉ Thạc sỹ 2011 2013

124
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học

Năm tốt 
nghiệp

Trần Thanh Tâm 10/10/1986 Sinh học Bỉ Tiến sỹ 2014 Đang học

Đàm Khánh Hữu Thể 25/07/1985 Tin học Pháp Thạc sỹ 2011 2013

Đàm Khánh Hữu Thể 25/07/1985 Khoa học máy tính Pháp Tiến sỹ 2014 Đang học

127 Đỗ Thùy Trinh 27/01/1989 Quản trị nhân lực Vương quốc 
Anh Thạc sỹ 2013 2013

128 Lê Quốc Thái 25/01/1981 Xây dựng công trình dân dụng Australia Thạc sỹ 2012 2013

129 Phạm Thanh Nhựt 26/11/1977 Kỹ thuật cơ khí và Tự động hóa Hàn Quốc Tiến sỹ 2011 2013

130 Nguyễn Thanh Tuấn 09/07/1981 Kết cấu máy và thiết bị ô tô Cộng hòa Séc Tiến sỹ 2008 2014

131 Từ Mai Hoàng Phi 18/04/1982 Tài chính ngân hàng Đài Loan Thạc sỹ 2012 2014

132 Trần Thị Minh Khánh 31/10/1979 Ngôn ngữ học ứng dụng Vương quốc 
Anh Tiến sỹ 2010 2014

Trương Đắc Dũng 20/09/1985 Kỹ thuật Tàu thủy Hàn Quốc Thạc sỹ 2012 2014
Trương Đắc Dũng 20/09/1985 Kỹ thuật Tàu thủy Hàn Quốc Tiến sỹ 2014 Đang học

134 Hứa Thị Ngọc Dung 28/01/1981 Vi sinh vật trong thực phẩm Nhật Bản Thạc sỹ 2012 2014

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung 28/08/1986 Sinh học biển Na Uy Thạc sỹ 2012 2014

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung 28/08/1986 Dinh dưỡng học nghề cá Na Uy Tiến sỹ 2015 Đang học

136 Phan Thị Kim Liên 25/01/1984 Hoạch định và chính sách nghề cá Iceland Thực tập sinh 2013 2014
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137 Phạm Khánh Thụy Anh 15/09/1988 Tài chính doanh nghiệp Pháp Thạc sỹ 2012 2014

Lê Thị Thanh Ngân 01/05/1986 Kinh tế công Nhật Bản Thạc sỹ 2012 2014

Lê Thị Thanh Ngân 01/05/1986 Quản lý nguồn lợi thủy sản Na Uy Tiến sỹ 2015 Đang học

139 Trần Văn Hùng 20/07/1982 Cơ điện tử Đài Loan Thạc sỹ 2012 2014

140 Huỳnh Lê Hồng Thái 31/07/1981 Kết cấu máy và thiết bị Cộng hòa Séc Tiến sỹ 2008 2014

141 Đoàn Xuân Nam 01/12/1985 Phát triển ven bờ Na Uy Thạc sỹ 2012 2014

142 Nguyễn Văn Hân 03/09/1985 Kỹ thuật thông tin và truyền 
thông Hàn Quốc Thạc sỹ 2012 2014

143 Lương Công Trung 06/08/1966 Nuôi trồng thủy sản Pháp Tiến sỹ 2011 2014

144 Nguyễn Trọng Bách 17/07/1977 Công nghệ thực phẩm Pháp Tiến sỹ 2011 2014

145 Hà Thị Hải Yến 17/08/1986 Hóa học Áo Tiến sỹ 2011 2014

146 Đinh Văn Khương 16/11/1981 Sinh thái môi trường Bỉ Tiến sỹ 2010 2014

147 Huỳnh Thị Như Thảo 10/07/1988 Quản trị kinh doanh Vương quốc 
Anh Thạc sỹ 2013 2014

148 Nguyễn Bảo 14/05/1984 Công nghệ sinh học Pháp Tiến sỹ 2010 2015
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149 Nguyễn Trọng Quỳnh 16/07/1979 Năng lượng tái tạo Australia Thạc sỹ 2012 2015

150 Nguyễn Thiên Chương 22/04/1984 Kỹ thuật điện tử và khoa học máy 
tính Cộng hòa Séc Tiến sỹ 2008 2015

151 Lê Bá Quỳnh Châu 12/07/1990 Hệ thống thông tin quản lý Pháp Thạc sỹ 2013 2015

Nguyễn Thị Hằng 06/05/1984 Quản lý chất lượng trong bảo 
quản và chế biến thủy sản Iceland Thực tập sinh 2014 2015

Nguyễn Thị Hằng 06/05/1984 Khoa học thực phẩm Iceland Thạc sỹ 2015 Đang học

153 Trịnh Thị Linh 10/09/1984 Công nghệ vật liệu Cộng hòa Séc Tiến sỹ 2010 2015

154 Nguyễn Thị Huyền Thương 21/09/1988 Quản trị khách sạn quốc tế Australia Thạc sỹ 2013 2015

155 Đinh Đồng Lưỡng 16/04/1978 Kỹ thuật máy tính Hàn Quốc Tiến sỹ 2010 2015

156 Nguyễn Minh Quân 28/02/1985 Quản lý sản xuất Đài Loan Thạc sỹ 2013 2015

157 Mai Đức Thao 19/07/1986 Sinh học biển Đài Loan Thạc sỹ 2013 2015

Trần Đình Tứ 14/03/1986 Kỹ thuật Tàu thủy Đài Loan Thạc sỹ 2013 2015

Trần Đình Tứ 14/03/1986 Kỹ thuật Tàu thủy Đài Loan Tiến sỹ 2015 Đang học

159 Nguyễn Hữu Nghĩa 14/06/1979 Kỹ thuật cơ khí Hàn Quốc Tiến sỹ 2013 2015

160 Nguyễn Thị Hà Trang 10/07/1989 Luật kinh doanh Pháp Thạc sỹ 2014 2015

161 Hồ Yến Nhi 27/12/1991 Ngôn ngữ học ứng dụng Australia Thạc sỹ 2014 2015

Lê Thái Sơn 11/07/1988 Xây dựng dân dụng và môi 
trường Hàn Quốc Thạc sỹ 2013 2015

158

162

152

Trang 13



STT Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Quốc gia Bậc đào tạo Năm nhập 
học

Năm tốt 
nghiệp

Lê Thái Sơn 11/07/1988 Xây dựng dân dụng và môi 
trường Hàn Quốc Tiến sỹ 2015 Đang học

163 Nguyễn Thị Như Thường 28/08/1984 Công nghệ sinh học Australia Thạc sỹ 2013 2015

164 Bùi Đức Tài 12/09/1986 Kỹ thuật cơ khí Nhật Bản Thạc sỹ 2013 2015

164 Nguyễn Thị Kim Dung 30/10/1989 Tài chính Australia Thạc sỹ 2014 2015

166 Bùi Thu Hoài 01/12/1988 Kinh tế quốc tế và phát triển Australia Thạc sỹ 2014 2015

167 Đỗ Quang Thắng 08/06/1987 Kỹ thuật Tàu thủy Hàn Quốc Thạc sỹ 2014 2016
168 Lê Trần Phúc 26/04/1984 Quản trị du lịch và khách sạn Singapore Thạc sỹ 2014 2016

169 Hoàng Thị Dự 22/09/1988 Tài chính ngân hàng Trung Quốc Thạc sỹ 2014 2016

170 Nguyễn Ngọc Duy 12/09/1979 Kinh tế và quản lý môi trường tự 
nhiên Na Uy Tiến sỹ 2013 2016

171 Tô Văn Phương 09/07/1985 Hoạch định và chính sách nghề cá Iceland Thực tập sinh 2015 2016

172 Trần Thị Huyền 08/12/1983 Quản lý chất lượng trong bảo 
quản và chế biến thủy sản Iceland Thực tập sinh 2015 2016

173 Nguyễn Hùng Việt 21/10/1977 Nền móng Áo Tiến sỹ 2007 Đang học

174 Đàm Bá Long 18/07/1976 Nuôi trồng thủy sản Đài Loan Tiến sỹ 2008 Đang học

175 Lê Nam Tuấn 06/11/1982 Kỹ thuật điện tử Hàn Quốc Thạc sỹ 2009 Đang học

176 Chu Thị Lê Dung 08/11/1975 Kinh tế Australia Tiến sỹ 2009 Đang học

177 Nguyễn Chí Thanh 16/10/1981 Kết cấu hàng hải Na Uy Thạc sỹ 2009 Đang học

178 Võ Thị Ngọc Dung 12/10/1980 Công nghệ thực phẩm Ca-na-đa Thạc sỹ 2010 Đang học
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179 Phạm Thị Châu Hồng 06/12/1981 Chủ nghĩa mác Trung Quốc Tiến sỹ 2011 Đang học

180 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 22/03/1979 Quản trị kinh doanh Pháp Tiến sỹ 2011 Đang học
181 Phạm Đức Hùng 20/11/1979 Môi trường và Nông nghiệp Australia Tiến sỹ 2012 2016

182 Võ Văn Diễn 20/07/1982 Quản trị kinh doanh Pháp Tiến sỹ 2012 Đang học

183 Trần Thị Ái Cẩm 19/09/1983 Quản trị kinh doanh Pháp Tiến sỹ 2012 2017
184 Bùi Bích Xuân 27/02/1976 Kinh tế học môi trường Na Uy Tiến sỹ 2013 2017
185 Hoàng Văn Thọ 30/04/1986 Kỹ thuật Tàu thủy Hàn Quốc Tiến sỹ 2013 Đang học

186 Nguyễn Hữu Thật 20/10/1977 Cơ khí Đài Loan Tiến sỹ 2013 2017

187 Lê Nguyễn Anh Vũ 30/08/1982 Cơ khí Đài Loan Tiến sỹ 2013 2017

188 Lê Thị Huyền Trang 12/07/1987 Kinh tế ứng dụng Mỹ Tiến sỹ 2013 Đang học
189 Bùi Nguyễn Phúc Thiên Chương 11/06/1987 Kinh tế ứng dụng Mỹ Tiến sỹ 2013 Đang học

190 Nguyễn Văn Phúc 25/12/1983 Nhiệt kỹ thuật và tiết kiệm năng 
lượng U-krai-na Thạc sỹ 2013 2016

191 Đặng Trung Thành 13/05/1981 Khoa học và Công nghệ thực 
phẩm Australia Tiến sỹ 2013 Đang học

192 Lê Ngọc Hương 06/05/1983 Kinh tế nông nghiệp Đức Tiến sỹ 2014 Đang học

193 Đỗ Văn Tá 03/04/1989 Kỹ thuật cơ khí và Tự động hóa Hàn Quốc Thạc sỹ 2014 2016

194 Trần Thị Mỹ Hạnh 10/02/1978 Sinh học biển ứng dụng Nhật Bản Tiến sỹ 2014 Đang học

195 Võ Nguyễn Hồng Lam 12/03/1976 Giáo dục ngôn ngữ anh Phi-li-pin Tiến sỹ 2015 Đang học

196 Đặng Thị Thu Hương 30/10/1977 Khoa học thực phẩm Iceland Tiến sỹ 2015 Đang học
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197 Ngô Phương Linh 01/12/1987 Môi trường Australia Thạc sỹ 2015 2017

198 Trần Quang Huy 25/12/1982 Xây dựng cầu đường Hàn Quốc Tiến sỹ 2015 Đang học

199 Hoàng Thị Thơm 14/06/1983 Kỹ thuật điện Đài Loan Tiến sỹ 2015 Đang học

200 Đặng Quốc Mỹ 02/12/1989 Kỹ thuật xây dựng và môi trường Hàn Quốc Thạc sỹ 2015 2017

201 Bùi Thúc Minh 20/05/1981 Kỹ thuật điện Hàn Quốc Tiến sỹ 2015 Đang học
202 Lê Đình Ngọc Cận 02/09/1989 Kỹ thuật Tàu thủy Hàn Quốc Thạc sỹ 2015 Đang học
203 Phạm Hồng Ngọc Thùy 10/05/1982 Khoa học thực phẩm Australia Tiến sỹ 2015 Đang học

204 Nguyễn Thị Cẩm Tú 28/12/1988 Quản trị kinh doanh Thái Lan Thạc sỹ 2015 Đang học

205 Phạm Ngọc Minh Quỳnh 11/07/1980 Công nghệ sinh học thực phẩm Australia Tiến sỹ 2015 Đang học
206 Nguyễn Thị Hải Thanh 22/07/1984 Sinh học biển Na Uy Tiến sỹ 2015 Đang học

207 Cao Thị Hồng Nga 20/05/1983 Quản lý nguồn lợi thủy sản Na Uy Tiến sỹ 2015 Đang học

208 Phạm Phương Linh 02/09/1984 Sinh lý cá Na Uy Tiến sỹ 2015 Đang học

209 Phan Thị Khánh Trang 20/05/1987 Tài chính Đài Loan Thạc sỹ 2015 Đang học

210 Trần Nguyễn Hương Quỳnh 03/11/1988 Tài chính Phần Lan Thạc sỹ 2015 Đang học
211 Nguyễn Thị Hồng Đào 29/09/1983 Kinh tế học Úc Tiến sỹ 2015 Đang học
212 Lê Hoàng Thị Mỹ Dung 28/08/1986 Dinh dưỡng học nghề cá Na Uy Tiến sỹ 2015 Đang học

213 Cao Ngọc Trinh 05/08/1985 Kỹ thuật thông tin và khoa học máy 
tính Đài Loan Thạc sỹ 2016 Đang học

214 Đỗ Quang Thắng 08/06/1987 Kỹ thuật Tàu thủy Hàn Quốc Tiến sỹ 2016 Đang học
215 Nguyễn Thị Như Thường 28/08/1984 Công nghệ sinh học Úc Tiến sỹ 2016 Đang học
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216 Bạch Văn Sỹ 11/09/1985 Xây dựng dân dụng và môi trường Hàn Quốc Tiến sỹ 2016
Dừng học vì 

lý do sức 
khỏe

217 Nguyễn Thị Diệu Phương 21/10/1982 Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc Trung Quốc Thạc sỹ 2016 Đang học
218 Dương Đình Hảo 02/01/1986 Khoa học vật liệu Nhật Bản Tiến sỹ 2016 Đang học

Hồ Chí Hận 11/03/1986 Quản lý sản xuất và sản phẩm kỹ 
thuật Cộng hòa Séc Thực tập sinh 2016 2017

Hồ Chí Hận 11/03/1986 Quản lý xây dựng Hàn Quốc Thạc sỹ 2017 Đang học

220 Bùi Trần Nữ Thanh Việt 20/12/1979 Hóa học và hóa lý ứng dụng trong 
khoa học thực phẩm Pháp Tiến sỹ 2016 Đang học

221 Lê Thị Bảo Châu 22/01/1985 Giảng dạy Hoa ngữ Đài Loan Tiến sỹ 2016 Đang học
222 Nguyễn Thị Thùy Giang 06/05/1980 Nuôi trồng thủy sản Iceland Thực tập sinh 2016 2017
223 Nguyễn Đình Hưng 08/02/1978 Khoa học máy tính Úc Tiến sỹ 2016 Đang học
224 Lê Thành Cường 01/01/1984 Nuôi trồng thủy sản Úc Tiến sỹ 2017 Đang học
225 Vũ Ngọc Chiên 04/06/1985 Kỹ thuật cơ khí Đài Loan Tiến sỹ 2017 Đang học
226 Trần Đức Dũng 11/12/1986 Nghiên cứu Robot Nhật Bản Tiến sỹ 2017 Đang học
227 Nguyễn Thị Vân 18/03/1981 Khoa học và Công nghệ thực phẩm Nhật Bản Tiến sỹ 2017 Đang học
228 Lê Hoàng Thanh 07/07/1980 Công nghệ thông tin Úc Tiến sỹ 2017 Đang học
229 Nguyễn Phú Đông 06/02/1989 Kỹ thuật cơ khí Cộng hòa Séc Thạc sỹ 2013 2015
230 Trần Thị Phương Anh 17/10/1985 Hóa dược Pháp Tiến sỹ 2013 2016
231 Lê Đức Việt 20/08/1992 Điện - Điện tử Nhật Bản Thạc sỹ 2012 2014
232 Trần Ngọc Lệ 26/06/1979 Hóa phân tích Hàn Quốc Tiến sỹ 2012 2015
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